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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu cung cấp hàng hóa/dịch vụ với nội dung cụ thể 

như sau: 

 

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Bìa nút màu F4 Cái 50 Nhiều màu 

2 Bìa lá A4 Cái 50  

3 Bìa lỗ thường Xấp 4  

4 Bìa lỗ dày Xấp 10  

5 Bìa 2 còng nhựa A4 plus 2 ring file, gáy 2.5 cm,  

xanh dạ quang 

Cái 3 

 

6 Bìa còng cua nhựa 2.5cm Cái 2  

7 File 20 lá PLUS Cái 3  

 File 60 lá PLUS Cái 5  

8 Bút bị Thiên Long TL-036 Hộp 10 12 xanh, 3 đỏ,  

2 đen 

9 Bút bi FO-O3 Hộp 6 14 Xanh dương,  

1 đỏ 

10 Bút marker màu xanh dương PM04 Thiên Long Hộp 12 Xanh dương 

11 Bút marker màu đỏ PM04 Thiên Long Hộp 50 Đỏ 

12 Bút marker màu đen Hộp 5 Đen 

13 Bút lông viết bảng màu xanh Hộp 11  

14 Bút lông viết bảng màu đen Hộp 2  

15 Bút lông viết bảng màu đỏ Hộp 4  



16 Bút xóa nước Cái 10  

17 Hồ dán khô Staedtler 920 108 Cái 20  

18 Bút chì gỗ Hộp 20  

19 Bút chì bấm STAEDTLER 0,5 mm Cây 24  

20 Ngòi chì 0,5 mm Hộp 20  

21 Kẹp bướm 32 mm Hộp 5  

22 Kẹp bướm 19 mm Hộp 10  

23 Kim bấm Plus số 10 (30-112) Hộp 6  

24 Đồ bấm Plus PS-10E Hộp 2 Hộp 10 cái  

25 Băng keo trong bản 1,2 cm Cuộn 24  

26 Băng keo trong 2.4P/80Y Cuộn 18  

27 Băng keo trong 4.8P/100Y Cuộn 17  

28 Băng keo 2 mặt 1,2P/18Y Cuộn 18  

29 Băng keo 2 mặt 2.4P/18Y Cuộn 12  

30 Băng keo 2 mặt 4.8P/18Y Cuộn 12  

31 Băng keo giấy 1,2P/23Y Cuộn 28  

32 Băng keo giấy 2,4P/25Y Cuộn 54  

33 Băng keo giấy 4,8P/25Y Cuộn 23  

34 Băng keo simili 3.6P/12Y Cuộn 11 6 xanh dương,  

5 đỏ 

35 Băng keo simili 4.8P/12Y Cuộn 17 12 xanh dương, 

 3 xanh lá, 2 đỏ 

36 Băng keo 2 mặt xốp 2.4P/9Y Cuộn 3  

37 Băng keo 2 mặt xốp 4.8P/9Y Cuộn 4  

38 Kéo nhỏ Cái 54  

39 Kéo lớn Cái 15  

40 Dao rọc giấy Hộp 1  



41 Pin 2A Hộp 10  

42 Pin 3A Hộp 10  

43 Giấy A4 Double A Ram 20  

44 Giấy A4 Idea Ram 20  

45 Giấy A4 Excel Ram 20  

46 Giấy bìa cứng màu xanh dương Xấp 1  

47 Giấy bìa cứng màu xanh lá Xấp 2  

48 Giấy bìa cứng màu trắng Xấp 4  

49 Giấy bìa cứng màu hồng Xấp 1  

50 Giấy bìa cứng màu vàng Xấp 2  

51 Kẹp từ tính Plus Nhật Bản cỡ to (nam châm treo đồ) Cái 6  

52 Dập Ghim Stacom Xoay Chiều C110A Cái 3  

53 Vỉ pin cúc áo SODA LR44 Vỉ/10 viên 7  

54 Móc Trụ Inox 304 Treo Đồ Đa Năng Cái 15  

55 Tập 100 trang ABC Quyển 2  

56 Cắt Băng Dính Để Bàn cho băng keo 2cm Cái 8  

57 Khay Đựng Văn Phòng Phẩm - Toppoint HY2450  

 Màu Xám 

Cái 1 

 

58 Sổ Lò Xo GRAND NOTEBOOK A4 Quyển 10  

59 Sổ Lò Xo GRAND NOTEBOOK A5 Quyển 6  

60 Sổ Lò Xo GRAND NOTEBOOK B5 Quyển 3  

61 Đồ lau bảng Cái 13  

62 Thước dài 20 cm Cái 3  

63 Thước dài 30 cm nhựa dẻo Cái 10  

64 Giấy Nhớ 3x5 Có Dòng Kẻ 4 Màu Pastel Baoke TZ6002 

(127x76mm, 100 Tờ) 
xấp 7  



65 Giấy Note màu vàng 3"x2'' xấp 2  

66 Giấy Note màu vàng 3''x3'' xấp 10  

67 Giấy dán label tomy 112 xấp 5  

68 Giấy dán label tomy 115 xấp 5  

69 Giấy dán label tommy 99 xấp 3  

70 Giấy dán label tomy 114 xấp 3  

71 Giấy dán label tomy 106 xấp 3  

72 Giấy keo decal đế vàng (in thông tin dán túi bài thi) xấp 2  

73 Cục gôm tẩy bút chì Pentel Cái 12  

74 Set 50 Thẻ Ghi Thông Tin Số Gắn Móc Khóa Set 3  

75 Khóa chốt gài cửa tủ đồ đa năng Cái 4  

76 Bút dạ quang Thiên Long HL-02 Hộp 1 Vàng 

77 
Bút dạ quang Thiên Long HL-03 Hộp 10 

2 vàng, 2 cam, 2 

xanh dương, 2 

hồng, 2 xanh lá 

78 Chặn sách Deli 9262 - Deli 9263 Cái 4  

79 Khay Đựng Văn Phòng Phẩm - Toppoint HY2450 Cái 1 Màu xám 

80 Đồ gỡ ghim bấm nhỏ KW-TIrO 5083 Cái 15  

81 Đồ bấm lỗ Eagle 837 Cái 3  

82 Móc dán tường Cái 10  

83 Giấy hộp puppy  Hộp 40  

Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác; 

- Địa điểm thực hiện/giao hàng: Trường Đại học Quốc tế 

- Hiệu lực báo giá:  30 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

- Người nhận: Mai Thị Thanh Loan  

- Đơn vị: Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế. 



- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: 0989701682 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 12/ 9/2024 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Khoa CNSH 

 Trưởng Khoa 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN THUẬN 
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